NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN 
ĐÀO TẠO THỢ MÁY HẠNG NHẤT
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM
1. PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐTNĐ

Câu 1: Khi hai phương tiện có động cơ đi cắt hướng nhau có nguy cơ va chạm, phải tránh và nhường đường theo nguyên tắc:
          a. Nhìn thấy phương tiện khác bên mạn trái của mình thì phải nhường đường.

          b. Nhìn thấy phương tiện khác bên mạn phải của mình thì phải nhường đường.
          c. Nhìn thấy phương tiện khác ngay phía trước mũi của phương tiện mình.

          d. Tất cả các đáp án trên.
Câu 2: Hai phương tiện đi đối hướng gặp nhau có nguy cơ va chạm, phải tránh và nhường đường theo nguyên tắc:
a. Phương tiện đi ngược nước phải nhường đường cho phương tiện đi xuôi nước.
b. Phương tiện đi xuôi nước phải nhường đường cho phương tiện đi ngược nước.

c. Tránh nhau về phía mạn trái của mình.

d. Tất cả các đáp án trên.
Câu 3: Hai phương tiện đi đối hướng gặp nhau có nguy cơ va chạm, phải tránh và nhường đường theo nguyên tắc: 

          a. Phương tiện thô sơ phải tránh và nhường đường cho phương tiện có động cơ.

          b. Phương tiện có động cơ công suất nhỏ phải tránh và nhường đường cho  phương tiện có động cơ công suất lớn.

          c. Phương tiện đi một mình phải tránh và nhường đường cho đoàn lai.

          d. Tất cả các đáp án trên.
Câu 4: Phương tiện xin vượt không được vượt trong những trường hợp:
          a. Nơi có báo hiệu cấm vượt.

          b. Phía trước có phương tiện đi ngược lại hay có chướng ngại vật.

          c. Nơi luồng giao nhau, luồng cong gấp.

          d. Tất cả các đáp án trên.
Câu 5: Một tiếng còi ngắn có ý nghĩa:
a. Đổi hướng đi sang phải.
b. Đổi hướng đi sang trái.

          c. Đang chạy lùi.

          d. Không thể nhường đường
Câu 6: Một tiếng còi dài lặp lại nhiều lần có ý nghĩa:
           a. Sắp cập bến, rời bến, chào nhau.
           b. Không thể nhường đường.

           c. Đổi hướng đi sang phải.

            d.  Tín hiệu xin vượt.
Câu 7: Phương tiện bị vượt, nếu không thể cho vượt thì phát âm hiệu:

a. Hai tiếng ngắn.

          b. Ba tiếng ngắn.

         c. Bốn tiếng ngắn.

          d. Năm tiếng ngắn nhanh, liên tiếp.
Câu 8: Hai chớp đèn ngắn có ý nghĩa: 
a. Đổi hướng đi sang phải.

          b. Đổi hướng đi sang trái.
          c. Đang chạy lùi.

          d. Phương tiện mất chủ động.

Câu 9: Phương tiện xin vượt phải phát âm hiệu:
          a. Hai tiếng còi dài.

          b. Một tiếng còi dài, lặp lại nhiều lần.
          c. Ba tiếng còi dài.

          d. Bốn tiếng còi dài.

Câu 10: Ba tiếng còi ngắn có ý nghĩa:
          a. Sắp cập bến, rời bến, chào nhau.
          b. Đổi hướng đi sang phải.

          c. Đổi hướng đi sang trái.

          d. Đang chạy lùi.
Câu 11: Ba tiếng còi ngắn, ba tiếng còi dài, ba tiếng còi ngắn có ý nghĩa:
          a. Phương tiện mất chủ động.

          b. Phương tiện bị mắc cạn.

          c. Có người trên phương tiện bị ngã xuống nước. 

          d. Sắp cập bến, rời bến, chào nhau.

Câu 12: Hai tiếng còi ngắn có ý nghĩa:
          a. Đổi hướng đi sang phải.

          b. Đổi hướng đi sang trái.
          c. Đang chạy lùi.

          d. Phương tiện mất chủ động.

Câu 13: Một chớp đèn ngắn có ý nghĩa:
a. Đổi hướng đi sang phải.
b. Đổi hướng đi sang trái.

          c. Đang chạy lùi.

          d. Không thể nhường đường.

Câu 14: Báo hiệu luồng tàu đi gần bờ bên phải, ban đêm ánh sáng màu:
          
a. Đỏ
          
b. Vàng

          c. Trắng

          d. Xanh lục

Câu 15: Báo hiệu luồng tàu đi gần bờ bên trái, ban đêm ánh sáng màu:

a. Trắng

          b. Đỏ

          c. Vàng

          d. Xanh lục
Câu 16: Báo hiệu cửa luồng ra vào cảng, bến đặt bên trái, ban đêm ánh sáng màu:
         a. Vàng

         b. Xanh lục
         c. Trắng

         d. Đỏ
Câu 17: Phao tim luồng, ban đêm ánh sáng màu:
         a. Xanh lục

         b. Đỏ

         c. Vàng

         d. Trắng
Câu 18: Loại A là phương tiện:
          a. Phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 50 tấn trở lên.
          b. Phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính dưới 50 sức ngựa.

          c. Phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 50 sức ngựa trở lên.
          d. Phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần dưới 50 tấn.

Câu 19: Loại B là phương tiện:
a. Phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 50 tấn trở lên.
         b. Phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần dưới 50 tấn.

          c. Phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 50 sức ngựa trở lên.

         d. Phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính dưới 50 sức ngựa.
Câu 20: Loại C là phương tiện: 
a. Bè có chiều dài trên 25 mét, chiều rộng trên 5 mét.
          b. Bè có chiều dài đến 25 mét, chiều rộng đến 5 mét.

          c. Phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 50 tấn trở lên.
          d. Phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần dưới 50 tấn.
Câu 21: Loại E là phương tiện:
         
a. Bè có chiều dài trên 25 mét, chiều rộng trên 5 mét.
         
b. Bè có chiều dài đến 25 mét, chiều rộng đến 5 mét.

         
c. Phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần dưới 50 tấn.

          d. Phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 50 tấn trở lên.
Câu 22: Báo hiệu nào thông báo vị trí có trạm bán xăng dầu:
a. Biển 1
[image: image1.wmf]          b. Biển 2
          c. Biển 3

          d. Biển 4                                                

                                     Biển 1              Biển 2            Biển 3               Biển 4   
Câu 23: Báo hiệu nào chỉ vị trí giới hạn bên bờ phải của luồng tàu chạy:
[image: image2.png]


a. Phao 1

          b. Phao 2
          c. Phao 3

          d. Phao 4

                                         Phao 1            Phao 2             Phao 3                Phao 4

Câu 24: Báo hiệu nào chỉ vị trí giới hạn bên bờ trái của luồng tàu chạy:
[image: image3.png]


a. Phao 1
          b. Phao 2

          c. Phao 3

          d. Phao 4

                                        Phao 1             Phao 2             Phao 3                   Phao 4

Câu 25: Báo hiệu nào thông báo cấm tàu thuyền chạy buồm:
a. Biển 1
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b. Biển 2

c. Biển 3
          d. Biển 4                                                

                                           Biển 1               Biển 2                Biển 3             Biển 4    

Câu 26: Báo hiệu nào thông báo cấm đi lại với tốc độ cao:
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          a. Biển 1

          b. Biển 2
          c. Biển 3

          d. Biển 4                                                

                                    Biển 1               Biển 2                   Biển 3             Biển 4   

Câu 27: Báo hiệu nào thông báo cấm bơi lội:
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         a. Biển 1
         b. Biển 2

         c. Biển 3

         d. Biển 4                            

                                  Biển 1              Biển 2               Biển 3              Biển 4
 Câu 28: Báo hiệu nào chỉ luồng tàu đi gần bờ và dọc theo phía bờ bên phải:
[image: image7.png]


a. Biển 1

          b. Biển 2

          c. Biển 3 

          d. Biển 4

                                       Biển 1              Biển 2                Biển 3               Biển 4

Câu 29: Báo hiệu nào thông báo cấm tàu thuyền chạy buồm:
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a. Biển 1

          b. Biển 2

          c. Biển 3
          d. Biển 4                                                                                       

                                         Biển 1               Biển 2             Biển 3             Biển 4    

Câu 30: Báo hiệu nào định hướng phía bên  phải của luồng:
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a. Biển 1

          b. Biển 2

          c. Biển 3 
          d. Biển 4
                                    Biển 1                Biển 2                  Biển 3               Biển 4

Câu 31: Báo hiệu nào thông báo cấm lướt ván:
a. Biển 1
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          b. Biển 2

          c. Biển 3    

          d. Biển 4
                                     Biển 1              Biển 2                 Biển 3                Biển 4      

Câu 32: Báo hiệu nào thông báo chiều rộng vùng nước phương tiện được phép neo đậu:
a. Biển 1
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          b. Biển 2
          c. Biển 3

          d. Biển 4                            

                                       Biển 1                Biển 2                 Biển 3            Biển 4  

Câu 33:Báo hiệu nào báo cây số đường thủy nội địa:
         a. Biển 1
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         b. Biển 2
         c. Biển 3

         d. Biển 4                          

                                   Biển 1               Biển 2                Biển 3              Biển 4

Câu 34: Báo hiệu nào chỉ vị trí giới hạn vùng nước phía bên phải của luồng:
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a. Phao 1

         
b. Phao 2

         
c. Phao 3

         
d. Phao 4
                                           Phao 1             Phao 2                Phao 3           Phao 4

Câu 35: Báo hiệu nào thông báo cấm tàu thuyền quay trở:
         
a. Biển 1
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b. Biển 2

         
c. Biển 3

         
d. Biển 4                



     Biển 1               Biển 2               Biển 3            Biển 4

Câu 36: Báo hiệu nào thông báo cấm hoạt động thể thao:
[image: image15.png]


         
a. Biển 1

         
b. Biển 2
          c. Biển 3

          d. Biển 4                         

                                Biển 1                Biển 2               Biển 3             Biển 4

Câu 37: Báo hiệu nào thông báo cấm rẽ trái:
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         a. Biển 1

         b. Biển 2
         c. Biển 3

         d. Biển 4                           

                                       Biển 1               Biển 2               Biển 3            Biển 4

Câu 38: Báo hiệu nào thông báo cấm các đoàn kéo, đẩy vượt nhau:
a. Biển 1
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          b. Biển 2

          c. Biển 3

          d. Biển 4                         

                                 Biển 1                Biển 2               Biển 3            Biển 4

Câu 39: Báo hiệu nào thông báo được phép đi qua:
            a. Biển 1
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           b. Biển 2

           c. Biển 3

           d. Biển 4
                                  Biển 1               Biển 2                 Biển 3             Biển 4

Câu 40: Báo hiệu nào thông báo có bến phà, bến khách ngang sông:
[image: image19.png]


          a. Biển 1

           b. Biển 2
           c. Biển 3

           d. Biển 4                          

                                   Biển 1               Biển 2                Biển 3            Biển 4

Câu 41: Báo hiệu nào thông báo cấm vượt:

          a. Biển 1
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          b. Biển 2

          c. Biển 3

          d. Biển 4
                                         Biển 1                 Biển 2               Biển 3             Biển 4

Câu 42: Báo hiệu nào thông báo cấm phương tiện cơ giới:
[image: image21.png]


a. Biển 1

          b. Biển 2
          c. Biển 3

          d. Biển 4                            

                                    Biển 1                  Biển 2                  Biển 3                Biển 4  

 2. AN TOÀN CƠ BẢN
Câu 1: Các thiết bị bảo hộ cá nhân gồm:

a. Mũ bảo hộ, găng tay vải, găng tay da, giày mũi sắt, 


b. Chụp tai cách âm, kính hàn.


   c. Kính bảo hộ lao động, áo quần bảo hộ, đai bảo hộ..

d.Tất cả đáp án trên.
Câu 2: Các thiết bị an toàn trên tàu gồm: 


     a. Trang thiết bị cứu hỏa, cứu sinh, cứu đắm, pháo sáng, các thiết bị thông tin cứu nạn, danh mục các trạm bờ trong thực hiện cứu hộ, cứu nạn.

b. Trang thiết bị cứu hỏa, cứu sinh, cứu đắm, pháo sáng.
c. Trang thiết cứu sinh, cứu đắm, pháo sáng, các thiết bị thông tin cứu nạn

     d. Trang thiết bị cứu hỏa, danh mục các trạm bờ trong thực hiện cứu hộ, cứu nạn.
C©u 3: Các tai nạn thường xảy ra trên tàu:

a. Gãy tay, chân, hoặc bị thương một phần cơ thể.
b. Bị ngất do hít phải khí độc.
c. Bị bỏng, điện giật, chết đuối.
d. Tất cả các đáp án trên
C©u 4: Đám cháy loại A là đám cháy phát sinh từ:
a. Chất rắn dễ cháy như gỗ, giấy, vải, cao su.
b. Chất lỏng dễ cháy như: xăng, dầu, mỡ.
c. Kim loại dễ cháy như Manhê, Natri, Cali.
d. Thiết bị điện.
Câu 5: Đám cháy loại D là đám cháy phát sinh từ: 

a. Chất rắn dễ cháy như gỗ, giấy, vải, cao su.
b. Chất lỏng dễ cháy như: xăng, dầu, mỡ.
c. Kim loại dễ cháy như Manhê, Natri, Cali.
d. Thiết bị điện.
Câu 6: Đám cháy loại B là đám cháy phát sinh từ:

a. Chất rắn dễ cháy như gỗ, giấy, vải, cao su.
b. Chất lỏng dễ cháy như: xăng, dầu, mỡ.
c. Kim loại dễ cháy như Manhê, Natri, Cali.
d. Thiết bị điện.
C©u 7: Đám cháy loại C là đám cháy phát sinh từ:
a. Chất rắn dễ cháy như gỗ, giấy, vải, cao su.
b. Chất lỏng dễ cháy như: xăng, dầu, mỡ.
c. Kim loại dễ cháy như Manhê, Natri, Cali.
d. Thiết bị điện.
C©u 8: Các phương pháp chữa cháy trên tàu thủy :

a. Dập lửa.
b. Bịt kín, làm chìm.
c. Dập lửa, bịt kín, làm chìm.
d. Làm chìm.
C©u 9: Ba yếu tố gây ra cháy nổ trên tàu thủy là:

a. Oxy, nguồn nhiệt, chất cháy.

b. Nitơ, nguồn nhiệt, chất cháy
c. Oxy, Nitơ, chất cháy.
d. Oxy, nguồn nhiệt, Nitơ
C©u 10: Trong không khí, ô xy chiếm tỉ lệ khoảng:

a. 15%

b. 17%

c. 21%

d. 25%

C©u 11: Để dập đám cháy xăng, dầu người thợ máy dùng:

a. Nước
b. Bình bọt, bình bột
c. Cát

d. Cả ba đáp án trên
C©u 12: Chữa cháy buồng máy, buồng bơm (trường hợp cháy nhỏ) dùng:
a. Bình bọt xách tay. 
b. Phương pháp bịt kín.
c. Hệ thống CO2 .
d.  Cả b và c
C©u 13: Nguyên nhân tàu bị thủng:
a. Do va chạm giữa tàu với tàu.
b. Do va chạm giữa tàu với các vật thể khác.
c. Do mòn tự nhiên.
d. Tất cả các đáp án trên
Câu 14: Theo quy định, hàng hóa nguy hiểm thuộc nhóm 3 bao gồm:

a. Chất lỏng dễ cháy, thoát hơi dễ cháy, đôi khi là hơi độc, một số chất có điểm cháy thấp.
b. Hơi độc, một số chất có điểm cháy thấp.
c. Chất lỏng dễ cháy, thoát hơi dễ cháy, đôi khi là hơi độc.
d. Một số chất có điểm cháy thấp.
C©u 15: Các yếu tố của môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động gồm:
a. Đất và nước 

   
b. Không khí 

 
c. Đất và nước, không khí, ô nhiễm tiếng ồn.



d. Ô nhiễm tiếng ồn
C©u 16: Các yếu tố gây ra ô nhiễm môi trường gồm:
a. Do rác thải từ tàu. 
b. Do hàng hóa dư thừa. 
c. Do dầu mỡ.
d.Tất cả các đáp án trên.
C©u 17: Mức độ gây ra ô nhiễm môi trường lớn nhất là do:
a. Dầu mỡ.
b. Hàng hóa dư thừa
c. Rác thải từ tàu
d. Nước dằn tàu
C©u 18: Nguyên nhân gây sốc cho nạn nhân:

a. Thiếu oxy mô và tế bào 
b. Thiếu oxy vào phổi 
c. Thiếu oxy trong máu. 
d. Thiếu máu. 
C©u 19: Phương pháp xử trí khi gãy xương:

a. Cố định chi gãy trước khi di chuyển nạn nhân.
b. Hết sức nhẹ nhàng .
c. Không co kéo lắc chi bị gãy
d. Tất cả các đáp án trên

C©u 20: Hô hấp - Nén ngực kết hợp là phương pháp:
a. Phương pháp ABC.
b. Phương pháp CPR.
c. Phương pháp CPR và Phương pháp ABC
d. Không có đáp án đúng

C©u 21: Hệ tiêu hóa của người bao gồm:
a. Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, đại tràng.

b. Miệng, thực quản, dạ dày.
c. Miệng, thực quản, dạ dày, đại tràng
d. Thực quản, dạ dày, ruột non, đại tràng
C©u 22: Hệ hô hấp của người bao gồm:


   a. Khoang mũi,thanh quản, khí quản.

b. Khoang mũi, thanh quản, khí quản và phế quản, phổi
c. Thanh quản, khí quản và phế quản, phổi

d. Khí quản và phế quản, phổi
C©u 23: Công việc cần làm ngay khi tàu bị thủng:
a. Báo động tàu bị thủng.
b. Dừng máy.
c. Đóng tất cả các cửa kín nước lại, các hệ thống dẫn nước phải khoá lại.
d. Tất cả các đáp án trên

C©u 24: Hành động đầu tiên khi nhìn thấy có người bị điện giật:

a. Ngắt nguồn điện.

b. Bế nạn nhân ra khỏi nguồn điện.

c. Kéo nạn nhân ra khỏi nguồn điện.
d. Gọi người đến giúp

C©u 25:Thuyền viên trên phương tiện thủy nội địa thường được huấn luyện các kỹ thuật bơi:
a. Bơi ếch , bơi trườn sấp.

b. Bơi ngửa

c. Bơi sải
d. Bơi trườn sấp.

C©u 26: Tập bơi ếch dưới nước gồm các động tác:
a. Co, bẻ, đạp, khép.
b. Co, bẻ

c. Đạp, khép
d. Co, đạp

C©u 27: Ngạt nước xảy ra do các tai nạn:
a. Bị chìm trong các vật chứa nước .

b. Không biết bơi bị rơi xuống ao, hồ
c. Biết bơi nhưng do bị kiệt sức
d. Tất cả các đáp án trên

C©u 28: Điều kiện đối với thuyền viên làm việc trên phương tiện thủy:
a. Phải đủ tuổi theo qui định.

b. Được đào tạo, có giấy chứng nhận đã tốt nghiệp ngành học phù hợp.
c. Biết bơi, có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn bơi lội tối thiểu 100m. 
d. Tất cả các đáp án trên

C©u 29: Khi dỡ hàng phải thực hiện theo thứ tự:

    
a. Từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong.

b. Từ trên xuống dưới.
c. Từ ngoài vào trong.
d. Từ  trong ra ngoài.
C©u 30: Đối với những hầm chứa nhiên liệu, sơn, dầu, hoá chất độc, thời gian thông gió tối thiểu trước khi có người xuống làm việc là:
a. 40 phút.

b. 50 phút
c. 60 phút
d. 70 phút
C©u 31: Người bị ngạt nước (đối với trẻ trên 8 tuổi hoặc người lớn) phối hợp ấn tim và thổi ngạt theo tỷ lệ:
a. 15/1 

b. 15/2 

c.15/3 

d. 15/4

C©u 32: Những điều không nên làm trong sơ cứu người bị ngạt nước:

a. Xốc nước.
b. Thổi ngạt và ấn tim cho người bị nạn đang ngưng thở.
c. Xốc nước, thổi ngạt và ấn tim cho người bị nạn đang ngưng thở.
d. Không có đáp án đúng

C©u 33: Trước khi xuống nước thuyền viên dành khoảng thời gian để khởi động cơ thể là:

a. 10 phút 
b. 20 phút 
c. 30 phút 
d. 40 phút 
C©u 34: Lúc tiếp xúc với môi trường nước, trong cơ thể sẽ diễn ra quá trình phản ứng:
a. Ức chế. 
b. Thích nghi.
c. Hồi phục (bù đắp).
d. Ức chế, thích nghi, hồi phục (bù đắp).
Câu 35: Thời gian thông gió trước lúc xuống làm việc ở hầm sâu (buồng kín) phải đạt tối thiểu là:

a. 10 phút.

b. 30 phút
c. 40 phút
d. 50 phút
C©u 36: Thuyền viên không được xuống hầm sâu khi chưa được phép của:
a. Máy trưởng.

b. Thuyền trưởng
c. Máy trưởng và thuyền trưởng
d. Thợ máy trực ca
C©u 37: Trước khi vào kho lấy sơn phải mở cửa kho từ:
a. 15-30 phút.

b. 20 -30 phút
c. 30-40 phút
d. 15-40 phút
C©u 38: Trước khi xếp dỡ dưới hầm hàng thời gian thông thoáng tối thiểu là:
a. 10-20 phút.

b. 15 -20 phút
c. 20-30 phút
d. 25-30 phút
3. MÁY TÀU 

C©u 1: Chốt piston là chi tiết nối:

a. Piston với xilanh
b. Piston với thanh truyền

c. Thanh truyền với trục khuỷu 

d. Thanh truyền với đầu to trục khuỷu

C©u 2: Hãy cho biết động cơ nhiệt được chia làm mấy loại:
          a. 01 

b. 02 
c. 03
d. 04
C©u 3: Động cơ 4 kỳ thực hiện hết một chu trình công tác phải cần:

a. 1 hành trình piston.

b. 2 hành trình piston.
c. 3 hành trình piston.
d. 4 hành trình piston tương ứng với hai vòng quay của trục khuỷu.

C©u 4: Động cơ 2 kỳ thực hiện hết một chu trình công tác cần:

a. 1 hành trình piston.

b. 2 hành trình piston tương ứng với 1 vòng quay của trục khuỷu
c. 3 hành trình piston.
d. 4 hành trình piston.
C©u 5: Kim loại chế tạo nắp xilanh thường là:
a. Gang, hợp kim nhôm
b. Hợp kim nhôm
c. Đồng

d. Gang
C©u 6: Đệm kín khí nắp xilanh có mấy loại :

a. 1 loại
b. 2 loại

c. 3 loại

d. 4 loại
C©u 7: Thân xilanh chịu những lực :

a. Trọng lượng các chi tiết lắp trên nó

b. Chịu ứng suất nhiệt

c. Chịu sự rung động của động cơ

d. Tất cả các đáp án trên đều đúng.


C©u 8: Ống lót xilanh nằm ở:

a. Trong thân máy
b. Ngoài xilanh
c. Trong và ngoài xilanh
d. Tất cả các đáp án trên đều đúng.


C©u 9: Ống lót ướt  là loại:

a. Tiếp xúc với dầu làm mát 
b. Tiếp xúc với nước làm mát
c. Tiếp xúc với nhớt làm mát
d. Tiếp xúc với nước, dầu làm mát
C©u 10: Ống lót khô là loại: 
a. Không tiếp xúc với nước làm mát
b.  Tiếp xúc với nước làm mát 
c.  Tiếp xúc với nhớt làm mát
d. Tất cả các đáp án trên đều đúng.


C©u 11: Bệ đỡ trục khuỷu có mấy loại :

a. 1 loại

b. 2 loại
c. 3 loại
d. 4 loại
C©u 12: Động cơ 6 xilanh thẳng hàng, đủ ổ trục có số ổ trục là:
a. 5 ổ trục 
b. 6 ổ trục 

c. 7 ổ trục 
d. 8 ổ trục 
C©u 13: Động cơ 4 xilanh thẳng hàng, đủ ổ trục có số ổ trục là:
          a. 2 ổ trục 
b. 3 ổ trục 

c. 4 ổ trục 
d. 5 ổ trục 
C©u 14: Trục khuỷu chịu các lực:

a. Lực uốn 
b. Lực xoắn, uốn

c. Áp lực khí cháy 
d. Tất cả các đáp án trên đều đúng.


C©u 15: Yêu cầu chế tạo trục khuỷu:

a. Có sức bền lớn, độ cứng vững lớn, trọng lượng nhỏ và ít mòn.

b. Độ chính xác gia công cao, bề mặt làm việc của các cổ  cần có độ bóng, độ cứng cao.

c. Phải tính lực phân bố đều trên trục tránh bị xoắn, cong
d. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
C©u 16: Piston có công dụng:

a. Hút không khí, nén khí, đẩy khí cháy, nhận áp lực từ khí cháy truyền cho trục khuỷu thông qua thanh truyền làm quay trục khuỷu.
b. Hút không khí, nén khí, đẩy khí cháy, đẩy dầu đi bôi trơn
c. Hút không khí, nén khí, đẩy khí cháy, nhận áp lực khí cháy nhiên liệu

d. Hút không khí, đẩy khí cháy
C©u 17: Piston làm việc trong điều kiện:
a. Nhiệt độ thấp.
b. Nhiệt độ cao

c. Chịu sức nặng của nắp xylanh
d. Tất cả các đáp án trên đều đúng.


C©u 18: Yêu cầu chế tạo piston là:
a. Phải chịu được áp lực, nhiệt độ khí cháy.
b. Phải nhẹ để giảm lực quán tính.

c. Phải truyền nhiệt tốt, giảm sự ma sát

d. Tất cả các đáp án trên.
C©u 19: Cấu tạo piston được chia làm mấy phần: 
a. 1 phần.

b. 2 phần.
c. 3 phần.
d. 4 phần.
C©u 20: Xéc măng hơi:
a. Là chi tiết làm kín hơi
b. Là chi tiết làm kín dầu.
c. Là chi tiết làm kín nước
d. Là chi tiết làm kín dầu bôi trơn
C©u 21: Xéc măng hơi làm việc trong điều kiện:
a. Nhiệt độ thấp.
b. Nhiệt độ cao.
c.Thiếu nước làm mát
d. Tất cả các đáp án trên đều đúng.


C©u 22: Thanh truyền chịu các lực sau:
a. Lực nén, uốn, xoắn
b. Lực quán tính

c. Lực uốn 
d. Tất cả các đáp án trên đều đúng.


C©u 23: Trạng thái chịu lực của thân thanh truyền động cơ 4 kì là:
a. Chịu nén, uốn
b. Chịu kéo
c. Chịu lực xoắn
d. Tất cả các đáp án trên.
C©u 24: Bạc lót chịu những lực:
a. Áp lực của khí cháy
b. Lực ma sát 
c. Trọng lực của động cơ
d. Tất cả các đáp án trên.
C©u 25: Yêu cầu vật liệu chế tạo bạc lót:
a. Có tính chống mòn tốt, truyền nhiệt tốt, ít giãn nở.

b. Có độ cứng thích hợp, độ dẻo cần thiết, chống ăn mòn tốt
c. Ở nhiệt độ cao sức bền vật liệu ít giảm sút

d. Tất cả các đáp án trên đều đúng
C©u 26: Việc nhận nhiên liệu lên tàu phải đảm bảo các yêu cầu
a. Phải đảm bảo phòng chống cháy nổ tốt.
b. Phải có các biện pháp chống ô nhiễm môi trường
c. Phải nhận đủ số lượng, đúng loại nhiên liệu và chất lượng tốt.
d.Tất cả các đáp án trên đều đúng.

C©u 27: Để bảo quản tốt nhiên liệu trong quá trình khai thác động cơ diesel tàu thuỷ cần chú trọng những công việc gì:
a. Kiểm tra mức dầu trong két trực nhật
b. Tổ chức kiểm tra định kỳ tình trạng của thiết bị đo nhiên liệu.

c. Kiểm tra chất lượng dầu trong các két, các thiết bị chỉ báo theo định kỳ
d. Tất cả các đáp án trên đều đúng
C©u 28: Yêu cầu chung đối với hệ thống cung cấp nhiên liệu:
a. Hoạt động lâu bền, có độ tin cậy cao.
b. Dễ dàng và thuận tiện trong sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa
c. Dễ chế tạo, giá thành thấp.
d. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
C©u 29:  Hệ thống cung cấp nhiên liệu gồm:
a. Két trực nhật, lọc thô, bơm tay, bơm chuyển nhiên liệu, van chặn, lọc tinh, bơm cao áp, vòi phun, đường dầu thừa.    
b. Két trực nhật, lọc thô, bơm tay, bơm chuyển nhiên liệu.
c. Két trực nhật, lọc thô, bơm tay, bơm chuyển nhiên liệu, van chặn, lọc tinh.
d. Bơm tay, bơm chuyển nhiên liệu, van chặn, lọc tinh, bơm cao áp, vòi phun.
C©u 30:  Bơm chuyển nhiên liệu được đặt:
a. Trước két trực nhật, trước bơm cao áp.    
b. Sau két trực nhật, trước bơm cao áp.
c. Trước két trực nhật, sau bơm cao áp.
d. Sau két trực nhật, sau bơm cao áp
C©u 31:  Nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn:
a. Giảm ma sát, nâng cao tính chống mòn cho các bề mặt ma sát..
b. Tẩy rửa và làm mát cho các bề mặt ma sát 
c. Góp phần bao kín buồng cháy và giữ cho bề mặt các chi tiết không bị rỉ sét
d.  Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 32: Trong động cơ diesel nhiên liệu được đưa vào xilanh qua:
a. Xupap nạp

b. Vòi phun

c. Cửa nạp

d. Tất cả các đáp án trên đều sai

C©u 33:  Bầu lọc ly tâm có những ưu điểm cơ bản là:
a. Không cần phải thay thế lõi lọc.

b. Khả năng lọc tốt, chất lượng dầu sạch
c. Trở lực trong bầu lọc thấp
d.  Tất cả các đáp án trên đều đúng.
C©u 34:  Việc nhận dầu nhờn lên tàu phải đảm bảo các yêu cầu: 
a. Phải đảm bảo phòng chống cháy nổ tốt.
b. Phải có các biện pháp chống ô nhiễm môi trường . 
c. Phải nhận đủ số lượng, đúng loại dầu nhờn và chất lượng tốt 
d.  Tất cả các đáp án trên đều đúng
C©u 35:  Thời gian thay dầu bôi trơn được tiến hành:
a. Theo định kỳ.
b. Bất thường
c. Theo định kỳ và bất thường.
d. Tất cả các đáp án đúng
C©u 36:  Kiểm tra sau khi thay dầu bôi trơn:
a. Kiểm tra số lượng .
b. Kiểm tra chất lượng hệ thống
c. Kiểm tra số lượng và chất lượng 
d. Tất cả các đáp án trên đều sai
Câu 37: Trong quá trình nén của động cơ diesel 4 kỳ:

a. Xupap nạp đóng, xupap thải mở

b. Xupap nạp mở, xupap thải đóng

c. Cả xupap nạp và xupap thải đều đóng

d. Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 38. Trong quá trình nạp của động cơ diesel 4 kỳ:

a. Xupap nạp đóng, xupap thải mở

b. Xupap nạp mở, xupap thải đóng

c. Cả xupap nạp và xupap thải đều đóng 

d. Cả xupap nạp và xupap thải đều mở

Câu 39. Trong quá trình thải của động cơ diesel 4 kỳ:

a. Xupap nạp đóng, xupap thải mở

b. Xupap nạp mở, xupap thải đóng

c. Cả xupap nạp và xupap thải đều mở

d. Cả xupap nạp và xupap thải đều đóng

Câu 40. Trong quá trình cháy giãn nở sinh công của động cơ diesel 4 kỳ:

a. Xupap nạp đóng, xupap thải mở 

b. Cả xu páp nạp và xupap thải đều đóng

c. Cả xupap nạp và xupap thải đều mở

d. Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 41. Nắp xilanh có công dụng:
a. Nhận lực của khí cháy

b. Góp phần tạo thành thể tích làm việc của động cơ 

c. Chịu lực va đập

d. Chịu nhiệt độ cao

Câu 42. Đầu to thanh truyền được lắp ghép với:

a. Cổ trục

b. Chốt piston

c. Cổ biên
d. Cổ biên và cổ trục

Câu 43. Hệ thống phân phối khí trên động cơ diesel 4 kỳ:
a. Có xupap nạp, không có xupap thải

b. Có xupap thải, không có xupap nạp

c. Có cả xupap nạp và xupap thải

d. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 44. Má khuỷu là phần nối giữa:
a. Cổ biên với cổ trục

b. Cổ biên với thanh truyền

c. Cổ trục với bệ đở  
d. Cổ trục với chốt piston

Câu 45. Đầu to thanh truyền được lắp ghép với:
a. Trục cam
b. Chốt piston

c. Cổ biên
d. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 46 : Trong hệ thống cung cấp nhiên liệu, vòi phun có tác dụng:
a. Tạo ra trạng thái phun sương và phân bố đều nhiên liệu vào buồng đốt
b. Tạo ra áp lực để phun 

c. Điều chỉnh thời điểm và áp lực phun 
d. Chuyển dầu từ két trưc nhật đến bơm cao áp
Câu 47 : Hệ thống bôi trơn cacte ướt có đặc điểm:
a. Dầu bôi trơn chứa trong két riêng

b. Dầu bôi trơn chứa trong cacte

c. Dầu bôi trơn chứa ngoài cacte
d. Tất cả các đặc điểm trên 
PHẦN 2. THỰC HÀNH VẬN HÀNH MÁY TÀU THỦY

Câu 1: (5 điểm) Thực hiện các bước kiểm tra và chuẩn bị vận hành hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ, chăm sóc hệ thống khi động cơ làm việc ? 
Trả lời:

a. Các bước kiểm tra và chuẩn bị vận hành hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ:

 + Kiểm tra mức nhiên liệu trong két trực nhật, nếu thiếu thì bổ sung đến mức quy định, xả cặn, xả nước trong két trực nhật và két dự trữ. 

+ Kiểm tra các bộ lọc nhiên liệu, xả nước lắng đọng ở các bộ lọc. Xoay các van trên đường ống nhiên liệu đúng vị trí làm việc. Xả không khí cho hệ thống.

+ Kiểm tra các cơ cấu điều khiển cấp nhiên liệu của bơm cao áp có bị kẹt không, tại vị trí điều khiển tại chỗ và từ xa 

+ Kiểm tra sự làm việc của van tắt máy khẩn cấp (nếu có)

+ Tiến hành khởi động bơm cấp và bơm tuần hoàn nhiên liệu (nếu có). 

b.Chăm sóc hệ thống nhiên liệu khi động cơ làm việc: 

+ Thường xuyên xả cặn ra khỏi két dự trữ, két trực nhật.

+ Bơm dầu lên két trực nhật. 

+ Kiểm tra tình hình làm việc của các bầu lọc nhiên liệu. 

+ Kiểm tra áp suất nhiên liệu

Câu 2: (5 điểm) Thực hiện các bước kiểm tra và chuẩn bị vận hành hệ thống bôi trơn động cơ ?
Trả lời:

- Kiểm tra dầu bôi trơn trong hệ thống, nếu thiếu phải bổ sung. 

- Khi cần thiết phải hâm nóng dầu bôi trơn. Nhiệt độ dầu bôi trơn không thấp hơn 15-180C  nhưng không lớn hơn 450C. Nếu không có thiết bị hâm dầu chuyên dùng, có thể hâm dầu qua động cơ trong thời gian sấy nóng động cơ.

- Phải bổ sung đầy dầu bôi trơn vào các thiết bị bôi trơn áp lực và cấp dầu bôi trơn cho các vị trí bằng bơm tay hoặc bơm chuyên dùng.       

- Kiểm tra điều chỉnh lượng dầu đi bôi trơn cho các bộ phận, chi tiết cần bôi trơn và. 

- Kiểm tra các bộ phận lọc dầu, bầu làm mát dầu, các bộ điều chỉnh nhiệt độ, xoay các van trên đường ống dẫn dầu bôi trơn đúng với vị trí làm việc. 

- Khởi động bơm dầu độc lập. Đối với động cơ mà bơm dầu được dẫn động từ động cơ thì sử dụng bơm dầu dự trữ hoặc bơm tay. Tăng dần áp lực dầu bôi trơn đến áp suất quy định, trong quá trình bơm dầu đồng thời via máy. 

- Kiểm tra sự làm việc của thiết bị chỉ báo

Câu 3: (5 điểm) Thực hiện các bước kiểm tra và chuẩn bị vận hành hệ thống làm mát động cơ ? 
Trả lời:

a. Đối với động cơ làm mát trực tiếp bằng nước ngoài tàu   

- Phải xoay các van trên đường ống đúng với vị trí làm việc.

- Chuẩn bị khởi động và khởi động bơm nước độc lập (nếu có). 

- Tăng dần áp suất nước làm mát đến áp suất công tác, kiểm tra sự rò rỉ các đường ống nước làm mát. 

- Sau khi nhận mệnh lệnh "chuẩn bị" từ buồng lái, phải xoay các van của hệ thống làm mát sang vị trí cung cấp nước ngoài tàu bằng bơm dẫn từ động cơ. 

- Trong thời tiết giá lạnh, nếu nhiệt độ nước làm mát <150C thì phải sấy nóng từ từ đều đặn động cơ đến nhiệt độ 25-450C bằng thiết bị sấy nóng hoặc nước nóng từ máy phụ (nếu có).

- Đối với động cơ cỡ nhỏ ta hâm sấy động cơ bằng cách cho động cơ chạy ở vòng quay thấp sau đó tăng dần vòng quay cho tới khi động cơ đạt nhiệt độ quy định.

- Kiểm tra sự làm việc của thiết bị chỉ báo

b. Đối với hệ thống làm mát kín

- Kiểm tra lượng nước ngọt trong hệ thống làm mát, két nếu thiếu phải bổ sung. 

- Mở các van nước tuần hoàn của hệ thống làm mát 

- Kiểm tra lượng nước tuần hoàn (nếu hệ thống dùng bơm ngoài). 

- Tiến hành chuẩn bị khởi động và khởi động bơm nước tuần hoàn của hệ thống làm mát

- Kiểm tra tình trạng làm việc của van điều tiết nhiệt độ nước làm mát. 

- Kiểm tra sự làm việc của thiết bị chỉ báo

Câu 4: (5 điểm) Thực hiện các bước kiểm tra và chuẩn bị vận hành hệ thống khởi động động cơ  bằng khí nén?
Trả lời:

Đối với hệ thống khởi động bằng khí nén: 

- Trước khi khởi động phải kiểm tra áp suất không khí trong các chai gió, nếu áp suất thấp phải nạp bổ sung.

-  Xả nước ra khỏi chai gió, khí nén trước khi vào chai gió nhất thiết phải được làm mát cho đến nhiệt độ không quá 400C. Nghiêm cấm nạp khí chưa làm mát vào các chai gió vì dễ gây hiện tượng nổ đường ống khí và chai gió. Nghiêm cấm những va chạm mạnh vào đường ống khí cao áp. 

- Mở van gió khởi động dẫn từ chai gió đến hộp điều khiển và xupáp khởi động chính. 

- Khi mở van cần nhẹ nhàng tránh sự tác động sự thay đổi đột ngột của áp lực khí nén va đập gây hiện tượng nổ đường ống. 

- Kiểm tra tình hình hoạt động của thiết bị khởi động. 

- Tiếp theo ta lăng xê máy và đóng các biệt xả lại.

Câu 5: (5 điểm) Thực hiện các bước khởi động động cơ bằng điện ? 
Trả lời:

- Kiềm tra các cọc bình, điện áp có đủ không

- Trước tiên phải đóng cầu dao điện chính
- Đưa tay ga về vị trí cấp nhiên liệu.

- Mở khoá điện khởi động động cơ, sau khi động cơ đã chuyển sang làm việc ổn định với nhiên liệu ở chế độ vòng quay nhỏ nhất thì kết thúc khởi động

- Mỗi lần khởi động không dài quá 3 ÷ 5 giây, nếu động cơ chưa nổ phải nhả khóa khởi động đợi 30 ÷ 40 giây sau mới khởi động lại. 

- Sau ba lần khởi động mà động cơ chưa nổ cần phải tìm nguyên nhân và khắc phục rồi mới cho khởi động tiếp.

Câu 6: (5 điểm) Thực hiện các bước khởi động động cơ bằng khí nén ? 
Trả lời:

Trước khi khởi động, công việc chuẩn bị khởi động động cơ đã được hoàn tất,động cơ đang được duy trì ở trạng thái sẵn sàng khởi động.

Sau khi nhận lệnh “khởi động” của người điều khiển tàu ta thực hiện khởi động:

- Đưa cần điều khiển về vị trí cấp dầu khởi động.

- Bơm dầu bôi trơn ban đầu đến áp lực quy định (nếu có)

- Mở van khởi động trực tiếp (mở van lớn dần để tốc độ động cơ tăng dần),  khi động cơ đã chuyển sang làm với nhiên liệu thì đóng van khí khởi động, sau đó cho động cơ làm việc ổn định ở chế độ vòng quay nhỏ nhất. Kết thúc khởi động.

- Đưa hệ thống khởi động về trạng thái bình thường.

- Sau ba lần khởi động mà động cơ chưa nổ thì phải tìm nguyên nhân và khắc phục rồi mới cho khởi động tiếp.

Câu 7: (5 điểm) Thực hiện các bước dừng động cơ ?
Trả lời:

- Sau khi nhận được lệnh của người điều khiển từ buồng lái, người phụ trách trực ca buồng máy phải dừng động cơ theo trình tự hướng dẫn của nhà chế tạo máy. 

- Khi dừng động cơ phải giảm vòng quay của động cơ từ từ sau mỗi lần giảm phải để động cơ chạy khoảng 5 đến 10 phút,  tại chế độ vòng quay nhò nhất, cho chạy khoảng 15 phút sau đó đưa tay ga về vị trí “stop”.

- Đóng các van trên các két nhiên liệu hàng ngày và trên đường ống nhiên liệu đến bơm cao áp. 

- Ngắt các công tắc điện trong hệ thống điện không sử dụng tới.

- Tiếp tục chạy bơm dầu bôi trơn và via máy cho tới khi nhiệt độ động cơ giảm xuống ổn định thì dừng công việc chạy bơm dầu bôi trơn và via máy. 

- Tắt các bơm quét gió độc lập (nếu có).

- Mở nắp cácte để kiểm tra nhiệt độ các gối đỡ và các chi tiết chuyển động bằng cách sờ tay. 

- Đối với động cơ 2 kỳ và động cơ tăng áp thì phải mở các vòi nước và dầu lắng đọng ra khỏi các khoang gió quét. 

- Nếu động cơ dừng lâu trong thời gian dài hoặc sửa chữa thì phải đóng các van biệt xả.

- Lau vệ sinh bên ngoài của động cơ và sắp xếp gọn gàng hầm máy.

- Ghi chép nhật ký máy và tính toán nhiên liệu. 

Câu 8: (5 điểm) Thực hiện các bước chăm sóc, bảo dưỡng khi động cơ không làm việc?

Trả lời:

- Thực hiện những công việc bảo quản kiểm sửa hàng ngày và định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất, những công việc đó cơ  bản bao gồm các nội dung sau:

- Kiểm tra bổ sung đủ dầu bôi trơn trong cacte hoặc két, hộp số, bộ điều tốc. 

- Kiểm tra chất lượng trong dầu bôi trơn nếu có lẫn nước, thì phải xả hết dầu bôi trơn đó ra khỏi hệ thống bôi trơn và ra khỏi cacte động cơ. 

- Tìm nguyên nhân nước lẫn vào dầu bôi trơn và biện pháp khắc phục, sau đó thay dầu bôi trơn mới vào hệ thống. Nếu có mạt vụn kim loại, thì phải tìm nguyên nhân và khắc phục.

- Kiểm tra nước làm mát trong hệ thống

- Kiểm tra nhiên liệu trong két trực nhật, xả cặn bẩn và nước lắng dưới đáy két 

- Kiểm tra độ nhanh nhạy của bộ điều tốc. 

- Kiểm tra tình trạng ắc quy hoặc hệ thống gió khởi động.

- Kiểm tra các thiết bị lai dẫn động cho các bơm nước và đinamô nạp điện. 

- Kiểm tra độ bắt chặt của bơm, các bầu lọc, đinamô phát điện, bộ khởi động và các nắp của bộ giảm tốc, đảo chiều.

- Kiểm tra xem các đường ống của hệ thống làm mát, bôi trơn và cung cấp nhiên liệu có chỗ nào rò rỉ không.

- Kiểm tra độ bắt chặt của các dây dẫn điện, 

- Kiểm tra cơ cấu khởi động bằng điện hoặc khí nén, bảo đảm có đủ khí nén trong bình và điện áp để khởi động hay không.

- Lau chùi bên ngoài động cơ và các bộ phận, các mặt phụ lắp bên ngoài động cơ và các đường ống; 

- Tra dầu mỡ vào thân bộ ly hợp giảm tốc - đảo chiều. 

- Kiểm tra các thiết bị đồng hồ chỉ báo còn đảm bảo hoạt động tốt và chính xác không nếu có hư hỏng phải sửa chữa hoặc thay thế.  

- Quay động cơ và khởi động động cơ máy định kỳ.

Câu 9: (5 điểm) Thực hiện các bước chăm sóc hệ thống bôi trơn trong thời gian động cơ hoạt động? 
Trả lời:

- Kiểm tra nhiệt độvà áp suất dầu bôi trơn trong phạm vi cho phép, đồng thời đảm bảo việc cấp dầu bôi trơn đến các chi tiết phù hợp với bảng hướng dẫn. 

- Nếu áp suất trong hệ thống giảm đột ngột hoặc nhiệt độ dầu bôi trơn tăng quá mức quy định thì cần phải giảm vòng quay của động cơ, chuyển sang bôi trơn bằng bơm dự trữ, kiểm tra nguyên nhân và tìm biện pháp khắc phục. 

- Nếu khi giảm vòng quay và khởi động bơm dầu dự trữ áp suất không tăng, nhiệt độ dầu bôi trơn không giảm đến trị số bình thường thì cần phải báo cáo người điều khiển phương tiện và dừng động cơ để khắc phục khi có lệnh

- Theo định kỳ ít nhất 2lần/1giờ, phải kiểm tra dầu trong két tuần hoàn hoặc cácte. Nếu thấy hiện tượng giảm quá nhanh thì có thể do các nguyên nhân sau: Các két dầu hoặc bầu làm mát bị rò, các xéc măng dầu bị gãy, mài mòn quá mức quy định, đường ống dẫn, gioăng làm kín bị hỏng. 

- Phải điều chỉnh lượng dầu bôi trơn được cấp liên tục, không quá nhiều, không quá ít, cần theo dõi áp suất dầu trước và sau bầu lọc. 

- Khi áp suất trước phin lọc tăng quá giới hạn cho phép thì cần phải vệ sinh bầu lọc, hoặc thay mới định kỳ xả khí ở bầu lọc. Nếu áp suất giảm quá giới hạn cho phép phải thay lưới lọc. Kiểm tra lượng dầu và chất lượng dầu, van điều chỉnh áp lực.

- Theo định kỳ phải xả khí ra khỏi khoang dầu của bầu làm mát, phải kiểm tra nước làm mát lấy từ khoang nước của bầu làm mát xem có lẫn dầu trong nước không. 

- Ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định sử dụng và các sự cố xẩy ra, cách sử lý đối với hệ thống trong quá trình vận hành.


Câu 10: (5 điểm) Thực hiện các bước chăm sóc hệ thống làm mát trong thời gian động cơ hoạt động? 
Trả lời:

- Phải thường xuyên kiểm tra áp suất, nhiệt độ nước làm mát. 

- Đảm bảo sự chênh lệch nước làm mát ra khỏi các xilanh không quá 150C. 

- Nếu áp suất giảm đột ngột hoặc nhiệt độ nước làm mát tăng quá mức quy định thì giảm vòng quay động cơ, khởi động bơm nước dự trữ (nếu có). 

- Khi đã chạy bơm dự trữ nhiệt độ nước làm mát không giảm thì báo cáo người điều khiển phương tiện và dừng động cơ để khắc phục khi có lệnh 
- Sau khi dừng động cơ phải mở ngay các van chỉ thị và quay trục khuỷu bằng thiết bị via trục hoặc via bằng tay, tiếp tục bơm dầu bôi trơn và nước làm mát để động cơ nguội từ từ.

- Trong mọi tình huống không cho phép giảm nhiệt độ nước làm mát xuống thấp hơn 150C. Nếu làm mát động cơ bằng nước lạnh dễ dẫn đến ứng suất nhiệt quá lớn làm nứt sơ mi và nắp xilanh. 

- Theo định kỳ nhưng ít nhất 1 lần trong 1 ca phải kiểm tra mức nước ngọt trong két nếu thiếu phải bổ sung.  

- Phải kiểm tra xem nước ngọt có lẫn nước mặn (đối với tàu chạy ở vùng nước biển) hoặc nhiên liệu không. 

- Theo dõi duy trì áp suất nước ngọt trong bầu làm mát lớn hơn áp suất nước ngoài tàu.  
- Ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định sử dụng và các sự cố xẩy ra, cách sử lý đối với hệ thống trong quá trình vận hành.

Câu 11: (5 điểm) Thực hiện các bước vận hành, chăm sóc hệ thống đảo chiều trong thời gian động cơ hoạt động? 
Trả lời:

- Vận hành hệ thống đảo chiều tương đối đơn giản nhưng đòi hỏi các động tác phải dứt khoát và đúng thao tác. 

- Đối với đảo chiều trực tiếp trục khuỷu thường sử dụng khí nén do vậy cần thao tác nhịp nhàng chính xác tránh hao tổn nhiều khí nén.

Khi sử dụng bộ đảo chiều phải chú ý các điều kiện sau:  

- Khi nhập số tiến hay lùi phải đúng mệnh lệnh, chính xác và nhanh chóng. Trước khi nhập số vòng quay phải được giảm tới mức tối thiểu mà vào số động cơ không bị dừng.  

 - Khi đảo chiều thì hệ trục lai chân vịt phải bảo đảm đã có số vòng quay thấp nhất tránh còn vòng quay lớn sẽ gây có tiếng kêu va đập của các bánh răng với nhau dẫn tới hư các răng.

- Thường xuyên theo dõi các thông số kỹ thuật của hộp đảo chiều, kiểm tra mức bôi trơn hệ trục chân vịt kiểm tra sự đồng tâm của hệ trục và các bulông nối trục. 

- Đối với ống bao có bạc đỡ bằng cao su thường bôi trơn và làm mát bằng nước cho nên khi tàu hoạt động ta thường nới lỏng mặt bích nén trết khi tàu dừmg lại thì siết lại cho kín nước. 

Câu 12: (5 điểm) Thực hiện các bước kiểm tra và chuẩn bị vận hành hệ trục động cơ? 
Trả lời:

-Mở van nước làm mát hệ trục (nếu hệ trục làm mát bằng nước).

- Quay trục một số vòng xem có vật lạ vướng vào trục không.

- Kiểm tra lại thiết bị làm kín, nếu có hiện tượng rò rỉ thì siết lại trết.

- Kiểm tra bổ sung dầu, mỡ bôi trơn các ổ đỡ.

- Mở phanh hãm trục (nếu có).

- Kiểm tra ly hợp của động cơ đảo chiều gián tiếp về mức độ nhạy bén, chắc chắn  khi làm việc ở 3 chế độ: TIẾN; LÙI; TRỐNG, phải kiểm tra tại các vị trí điều khiển tai chỗ và từ xa. Khi kiểm tra song thì đưa ly hợp về chế độ TRỐNG

- Đóng nắp an toàn đường trục.

Câu 13: (5 điểm) Thực hiện các bước vận hành động cơ ở chế độ định mức? 

Trả lời:

- Trong điều kiện bình thường của chuyến đi, cần phải giữ ổn định số vòng quay định mức và công suất của động cơ ở chế độ định mức phù hợp với quy định của nhà chế tạo. 

- Trong điều kiện thời tiết thay đổi ta phải thay đổi tay ga để động cơ làm việc ổn định ở mỗi chế độ tải, tránh động cơ bị quá tải khi điều kiện sóng gió thay đổi.

- Nghiêm cấm động cơ làm việc quá thời gian quy định với công suất cực đại (công suất cực đại là công suất lớn nhất động cơ cho phép vận hành trong vòng tối đa là 2h, công suất cực đại bằng 110% công suất định mức, 103% vòng quay định mức). 

- Theo định kỳ phải kiểm tra để phân phối đồng đều phụ tải giữa các xilanh đó là: Kiểm tra nhiệt độ khí xả Tkx, áp suất chỉ thị trung bình Pi của các xi lanh, sự chênh lệch của các thông số Tkx, Pi nằm trong giới hạn cho phép.

- Khi nhiệt độ, độ ẩm không khí tăng, áp suất khí quyển giảm thì phải giảm tay ga và số vòng quay của động cơ sao cho Tkx của các xilanh không vượt quá giới hạn cho phép. 
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- Theo định kỳ nhưng ít nhất trong 1 giờ cần phải kiểm tra tình trạng làm việc của hệ thống bôi trơn động cơ.

- Nếu số vòng quay của động cơ tăng đột ngột hoặc các xupáp an toàn thường xuyên làm việc thì cần phải dừng động cơ để tìm nguyên nhân khắc phục. 

- Trong quá trình vận hành động cơ, phải chú ý lắng nghe mọi tiếng ồn, tiếng gõ và sự rung động của động cơ nếu thấy lạ phải xem xét và xử lý. 

Câu 14: (5 điểm) Vận hành động cơ ở chế độ điều động tàu? 

Trả lời: 

- Trước khi điều động tàu, người điều động tàu phải báo cho buồng máy trước nửa giờ .

- Động cơ luôn được duy trì trong trạng thái sẵn sàng chịu tải.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để vận hành động cơ phục vụ việc điều động tàu. 

- Người vận hành động cơ phải tuân thủ tuyệt đối lệnh của người điều động tàu với thao tác chính xác và nhanh chóng.

- Khi đảo chiều động cơ nối trực tiếp với chân vịt cần phải: 

+ Ngắt nhiên liệu vào các xilanh bằng cách đặt tay ga ở vị trí dừng động cơ. 

+ Chỉ khi động cơ dừng hẳn mới được khởi động động cơ và cho làm việc theo chiều quay yêu cầu.

· Đối với động cơ sử dụng hộp đảo chiều.
+ Muốn đảo chiều cho động cơ ta chỉ cần giảm vòng quay xuống mức thấp nhất có thể 
· Trong thời gian điều động tàu 

· Ghi chép dầy đủ các chế độ làm việc của động cơ theo quy định.

Câu 15: (5 điểm) Vận hành động cơ ở điều kiện bão tố, nước cạn?

Trả lời:
- Giảm tay ga để các thông số làm việc của động cơ ở mức ổn định.

- Khi tàu đi trong bão gió thì chuyển van thông mạn sang van thông đáy để cấp nước cho hệ thống làm mát. Ngược lại khi tàu đi trong luồng cạn thì cho van thông mạn cấp nước cho hệ thống làm mát. 

- Khi tàu đang hành trình không có hàng hoặc không đủ hàng thì trong thời gian bão tố phải dằn đuôi tàu, chọn chế độ khai thác động cơ sao cho động cơ hoạt động an toàn và không bị quá tải .
-Trong thời gian này người vận hành phải tăng cường giám sát sự làm việc của động cơ, đảm bảo các thông số vận hành không vượt giới hạn cho phép, lắng nghe động cơ làm việc, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường của động cơ và có biện pháp sử lý kịp thời.

· Ghi chép dầy đủ các chế độ làm việc của động cơ theo quy định.

Câu 16: (5 điểm)  Thực hiện các bước kiểm tra và chuẩn bị vận hành hệ thống làm mát động cơ ? 
Trả lời:

Đối với động cơ làm mát trực tiếp bằng nước ngoài tàu   

Phải xoay các van trên đường ống đúng với vị trí làm việc. Chuẩn bị khởi động và khởi động bơm nước độc lập (nếu có). Tăng dần áp suất nước làm mát đến áp suất công tác, kiểm tra sự rò rỉ các đường ống nước làm mát. Sau khi nhận mệnh lệnh "chuẩn bị" từ buồng lái, phải xoay các van của hệ thống làm mát sang vị trí cung cấp nước ngoài tàu bằng bơm dẫn từ động cơ. 

Trong thời tiết giá lạnh, nếu nhiệt độ nước làm mát <150C thì phải sấy nóng từ từ đều đặn động cơ đến nhiệt độ 25-450C bằng thiết bị sấy nóng hoặc nước nóng từ máy phụ (nếu có). Đối với động cơ cỡ nhỏ ta hâm sấy động cơ bằng cách cho động cơ chạy ở vòng quay thấp sau đó tăng dần vòng quay cho tới khi động cơ đạt nhiệt độ quy định.

b. Đối với hệ thống làm mát kín

Kiểm tra lượng nước ngọt trong hệ thống làm mát, két nếu thiếu phải bổ sung. 

Mở các van nước tuần hoàn của hệ thống làm mát, kiểm tra lượng nước tuần hoàn (nếu hệ thống dùng bơm ngoài). Tiến hành chuẩn bị khởi động và khởi động bơm nước tuần hoàn của hệ thống làm mát, tăng dần áp suất nước làm mát đến áp suất làm việc bằng cách mở hết van hút của bơm, trong trường hợp áp suất nước làm mát không đạt quy định ta có thể đóng bớt van thoát mạn của hệ thống lại.

Kiểm tra tình trạng làm việc của van điều tiết nhiệt độ nước làm mát. 

- Kiểm tra sự làm việc của thiết bị chỉ báo

Câu 17: (5 điểm) Thực hiện các bước kiểm tra và chuẩn bị buồng máy, các thiết bị, dụng cụ, đồ nghề để đảm bảo an toàn trước khi vận hành động cơ? 

Trả lời:

Chuẩn bị buồng máy trước khi vận hành:

Công việc chuẩn bị phải phụ thuộc vào kế hoạch của chuyến đi, tình trạng và đặc điểm kỹ thuật của trang bị kỹ thuật trong ngành

- Nhiên liệu.

- Nước ngọt.

- Nhớt.

- Mở bò.

- Giẻ lau.

- Dây cu roa phù hợp với động cơ kéo bơm nước, máy phát điện . . .

- Dây trết trục láp.

- Thùng dụng cụ đầy đủ, gồm chìa khóa các cở, cây vặn vít các loại, kềm búa
- Phụ tùng thay thế dự phòng

- sau khi nhận đủ vật tư, dầu, nước thì cần phải cất giữ đúng vị trí và cố định tai vị tri cât giữ đảm bảo an toàn và cân bằng tàu khi tàu hoạt động.

Câu 18: (5 điểm)  Kiểm tra, thực hiện các biện pháp sửa chữa hiện tượng động cơ làm việc bị mất nước làm mát ngoài? 

Trả lời:

Khi động cơ hoạt động mà bị mất nước ngoài: Nhiệt độ động cơ nóng lên, đồng hồ nhiệt báo tăng dần, đường nước ra phía ngoài không ra hoặc ra ít.
Biện pháp sửa chữa như sau:

- Kiểm tra van thông sông có mở chưa nếu chưa mở thì mở hết ra.

- Kiểm tra bơm nước có quay, mở ốc xả xem bơm có ra nước hay không, nếu bơm hỏng thi sửa chữa lại.

- Kiểm tra bầu lọc nước có nghẹt hay không, nếu bẩn thì vệ sinh.

- Kiểm tra xem đường ống có bể hay tuột khỏi các co ống, nếu bị hỏng thì hàn và bắt lại đường ống.

- Kiểm tra nước vào sinh hàn có nghẹt rác và xem đường nước ra khỏi sinh hàn nước có bình thường không, nếu ngọt rác thì vệ sinh cho sạch.

Câu 19: (5 điểm)  Kiểm tra, tìm nguyên nhân và thực hiện các biện pháp điều chỉnh, sửa chữa để khắc phục hiện tượng động cơ đang hoạt động thì dừng đột ngột do hệ thống cung cấp nhiên liệu? 

Trả lời:

A. Nguyên nhân động cơ đang hoạt động thì dừng đột ngột do hệ thống cung cấp nhiên liệu:

- Hết nhiên liệu.

- Bầu lọc nhiên liệu bị tắt. 

- Bơm chuyển nhiên liệu bị hư (cốt lai bị tuột) không bơm.

- Khớp nối lai bơm cao áp bị tuột.

- Đối với dộng cơ ít xilanh, thì van thoát bơm cao áp bị kẹt dính.

B. Khắc phục sửa chữa:

- Châm nhiên liệu.

- Xúc rửa hay thay ruột lọc nhiên liệu.

- Sửa chữa bơm chuyển nhiên liệu.

- Chỉnh lại góc độ phun và siết chặt các đai ốc khớp nối bơm cao áp.

- Van thoát bị kẹt, vệ sinh và xoáy cho sạch.

Câu 20: (5 điểm) Kiểm tra, thực hiện các biện pháp để xả không khí khi hệ thống cung cấp nhiên liệu có không khí lọt vào? 

Trả lời:

Để xả không khí lọt vào hệ thống nhiên liệu, phải xả gió từ bơm cấp dầu đến kim phun :

- Mở van từ két nhiên liệu xuống bơm tay chuyển nhiên liệu.

- Mở vít xả gió ở bầu lọc nhiên liệu, dùng bơm tay bơm cho hết bọt ở vít sau đó vít đóng lại, tiếp theo ta nới lỏng khớp nối đường ra của lọc, dùng bơm tay bơm cho đến hết bọt.

- Kế đến ta nới lỏng khớp nối vào bơm cao áp, dùng bơm tay bơm cho ra hết bọt đến dầu ra rồi siết lại, kế nữa là vít đường dầu về của bơm cao áp.

- Đến xả gió của kim phun, quay động cơ xem cam nào không đội các ty bơm. 

- Nới lỏng co đến kim phun dùng cây vặn vít dẹp nạy  dưới đệm đẩy xeo bắn lên xuống cho dầu trào ra hết bọt siết co ống dầu của kim phun.

- Xả gió từng kim phun như cách trên cho đến hết.

- Các đầu co ống phải siết chặt, để không bị trống có không khí rò vào.
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